
Phụ lục II 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC,  

NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ  

NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

TỪ NGÀY 01/01/2024 ĐẾN NGÀY 31/12/2024 

 (Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-BVHTTDL ngày      tháng 01 năm 2025  

của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) 

     

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TỪ NGÀY 

01/01/2024 ĐẾN NGÀY 31/12/2024 

 

 

 

STT 

 

Tên 

loại 

văn 

bản 

 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản; 

tên gọi của văn 

bản 

Nội dung, quy định 

hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

 

 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

LĨNH VỰC VĂN HÓA 

Văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

1. 2

. 

 

 

 

 

 

Nghị 

định 

 

 

 

Số 54/2019/NĐ-CP 

ngày 19/6/2019 của 

Chính phủ quy 

định về kinh doanh 

dịch vụ karaoke, 

dịch vụ vũ trường 

Các mẫu 01, 02, 03, 04, 

06 Phụ lục kèm theo 

Nghị định số 

54/2019/NĐ-CP 

Bị thay thế bởi Điều 2 

Nghị định số 

148/2024/NĐ-CP ngày 

12/11/2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 54/2019/NĐ-

CP ngày 19 tháng 6 

năm 2019 của Chính 

phủ quy định về kinh 

doanh dịch vụ 

karaoke, dịch vụ vũ 

trường 

 

12/11/2024 

Văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

2. 3

. 

Thông 

tư 
Số 01/2010/TT-

BVHTTDL ngày 

26/02/2010 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch về quy chế 

về tổ chức và hoạt 

động của tổ chức 

Điều 2, Điều 3, Điều 4, 

Điều 6 và khoản 1 Điều 

8 

Bị bãi bỏ bởi khoản 1 

Điều 2 Thông tư số 

09/2024/TT-

BVHTTDL ngày 

22/10/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

bãi bỏ một số văn bản 

10/12/2024 



2 

 

sự nghiệp hoạt 

động trong lĩnh 

vực văn hóa, thể 

thao và du lịch 

quận, huyện, thị 

xã, thành phố trực 

thuộc tỉnh, thành 

phố trực thuộc 

Trung ương ban 

hành kèm theo của 

Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch 

quy phạm pháp luật do 

Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch ban hành, liên tịch 

ban hành 

3. 4

. 

Thông 

tư 
Số 11/2010/TT- 

BVHTTDL ngày 

22/12/2010 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

tiêu chí của Trung 

tâm Văn hóa - Thể 

thao quận, huyện, 

thị xã, thành phố 

trực thuộc tỉnh 

Tiêu chí số 1, 5.1, 5.3, 

5.4, 6, 8 Điều 2 

Bị bãi bỏ bởi khoản 2 

Điều 2 Thông tư số 

09/2024/TT-

BVHTTDL ngày 

22/10/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật do 

Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch ban hành, liên tịch 

ban hành 

10/12/2024 

4. 5

. 

Thông 

tư 
Số 12/2010/TT-

BVHTTDL ngày 

22/12/2010 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

mẫu về tổ chức, 

hoạt động và tiêu 

chí của Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao 

xã. 

Khoản 1 và khoản 3 

Điều 3, tiêu chí số 4 

Điều 6 

Bị bãi bỏ bởi khoản 3 

Điều 2 Thông tư số 

09/2024/TT-

BVHTTDL ngày 

22/10/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật do 

Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch ban hành, liên tịch 

ban hành 

10/12/2024 

5. 6

. 

Thông 

tư 
Số 06/2011/TT- 

BVHTTDL ngày 

08/03/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

Điều 4 và tiêu chí số 5 

Điều 6 

Bị bãi bỏ bởi khoản 4 

Điều 2 Thông tư số 

09/2024/TT-

BVHTTDL ngày 

22/10/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

10/12/2024 
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mẫu về tổ chức, 

hoạt động và tiêu 

chí của Nhà văn 

hóa - Khu thể thao 

thôn 

Thể thao và Du lịch 

bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật do 

Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch ban hành, liên tịch 

ban hành 

6. 7

. 

Thông 

tư 
Số 11/2016/TT-

BVHTTDL ngày 

08/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

điều kiện chuyên 

môn tổ chức tập 

luyện và thi đấu 

môn Yoga. 

Khoản 2 Điều 1 

Bị bãi bỏ bởi khoản 5 

Điều 2 Thông tư số 

09/2024/TT-

BVHTTDL ngày 

22/10/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật do 

Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch ban hành, liên tịch 

ban hành 

10/12/2024 

7. 8

. 

Thông 

tư 
Số 14/2016/TT-

BVHTTDL ngày 

21/12/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

tiêu chí của Trung 

tâm Văn hóa - Thể 

thao phường, thị 

trấn 

Tiêu chí số 4 Điều 2 

Bị bãi bỏ bởi khoản 6 

Điều 2 Thông tư số 

09/2024/TT-

BVHTTDL ngày 

22/10/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật do 

Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch ban hành, liên tịch 

ban hành 

10/12/2024 

8. 9

. 

Thông 

tư 
Số 35/2018/TT-

BVHTTDL ngày 

19/11/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Thông tư số 

15/2012/TT-

BVHTTDL, 

Thông tư số 

10/2013/TT- 

Điều 3 

Bị bãi bỏ bởi khoản 7 

Điều 2 Thông tư số 

09/2024/TT-

BVHTTDL ngày 

22/10/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật do 

Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch ban hành, liên tịch 

10/12/2024 
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BVHTTDL, 

Thông tư số 

11/2014/TT-

BVHTTDL và 

Thông tư số 

04/2016/TT- 

BVHTTDL. 

ban hành 

10. Thông 

tư liên 

tịch 

Số 

46/2016/TTLT-

BTC-BVHTTDL 

ngày 11/3/2016 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính và Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch hướng dẫn 

chế độ quản lý đặc 

thù đối với Đội 

tuyên truyền lưu 

động cấp tỉnh và 

cấp huyện 

Điều 3, Điều 4 và 

khoản 2 Điều 5 

Bị bãi bỏ bởi Điều 1 

Thông tư số 

48/2024/TT-BTC của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính bãi bỏ một phần 

Thông tư liên tịch số 

46/2016/TTLT-BTC-

BVHTTDL ngày 11 

tháng 3 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính và Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch hướng dẫn chế 

độ quản lý đặc thù đối 

với Đội tuyên truyền 

lưu động cấp tỉnh và 

cấp huyện 

05/09/2024 

11. Thông 

tư 
Số 01/2018/TT-

BVHTTDL ngày 

18/01/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết thi hành 

một số điều của 

Nghị định số 

113/2013/NĐ-CP 

ngày 02 tháng 10 

năm 2013 của 

Chính phủ về hoạt 

động mỹ thuật 

  - Cụm từ “công trình 

mỹ thuật ngoài trời” và 

cụm từ “Căn cứ vào 

quy mô, nội dung của 

công trình, Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương ủy quyền cho Sở 

Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch hoặc Sở Văn 

hóa và Thể thao cấp 

giấy phép” tại khoản 2 

Điều 9; 

- Khoản 3 Điều 9. 

Bị bãi bỏ bởi khoản 8 

Điều 2 Thông tư số 

09/2024/TT-

BVHTTDL ngày 

22/10/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật do 

Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch ban hành, liên tịch 

ban hành 

10/12/2024 

12. Thông 

tư 
Số 13/2023/TT-

BVHTTDL ngày 

30/10/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch sửa đổi, bổ 

sung quy định liên 

- Khoản 1 và khoản 2 

Điều 4; 

- Bãi bỏ cụm từ “Tài 

liệu gửi kèm bao gồm: 

Bản sao có chứng thực 

Giấy phép thành lập 

Bị bãi bỏ bởi khoản 9 

Điều 2 Thông tư số 

09/2024/TT-

BVHTTDL ngày 

22/10/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

10/12/2024 
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quan đến giấy tờ 

công dân tại một số 

Thông tư do Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch ban hành 

Văn phòng đại diện đã 

được cấp” trong Đơn 

đề nghị sửa đổi, bổ 

sung Giấy phép thành 

lập Văn phòng đại 

diện của doanh nghiệp 

quảng cáo nước ngoài 

tại Mẫu số 4 Phụ lục 

III. 

bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật do 

Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch ban hành, liên tịch 

ban hành 

Tổng số (I): 12 văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TỪ NGÀY 01/01/2024 

ĐẾN NGÀY 31/12/2024: Không có 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC 

NGÀY 01/01/2024: Không có. 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-14T15:13:38+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ngô Thị Ngọc Oanh<oanhntn.vpc@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-15T14:13:59+0700
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Hà Nội
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-15T14:14:03+0700
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Hà Nội
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-15T14:14:46+0700
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Hà Nội
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




